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BÁO CÁO

TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ 8 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIÁ


Pháp lệnh Giá được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2002, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2002 và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá (sau đây gọi tắt là Nghị định số 170/2003/NĐ-CP), Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP của Chính phủ. Qua 8 năm triển khai thực hiện, Pháp lệnh Giá và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ về việc thực hiện Pháp lệnh Giá, các quy định khác của pháp luật về giá là cơ sở pháp lý quan trọng, xác lập việc chuyển cơ chế giá hành chính sang cơ chế giá thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần tích cực vào việc kiểm soát lạm phát, bình ổn giá cả thị trường, khuyến khích cạnh tranh về giá, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của xã hội vào việc phát triển kinh tế.
Đánh giá tình hình sau 8 năm thực hiện Pháp lệnh Giá, các văn bản pháp luật khác về giá để trên cơ sở đó rút ra những kết quả đạt được, những bất cập còn tồn tại, những bài học kinh nghiệm để có các kiến nghị, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và điều hành giá ở mức độ pháp lý cao hơn là hết sức cần thiết nhằm mục tiêu tăng cường công quản lý và điều hành giá của Nhà nước phù hợp với cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế, đảm bảo để hệ thống giá thể hiện đầy đủ giá trị của hàng hóa, dịch vụ theo nguyên tắc thị trường chấp nhận, xóa bỏ mọi hình thức bao cấp bất hợp lý, trong đó có bao cấp qua giá (bù giá, trợ cấp, trợ giá, hỗ trợ tài chính…) đối với những hàng hóa, dịch vụ quan trọng còn có bao cấp; kiểm soát tình trạng độc quyền cạnh tranh không lành mạnh về giá; chuyển mạnh từ hình thức định giá, phê duyệt giá sang áp dụng cơ chế đấu thầu, đấu giá, thẩm định giá, tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo quy định của pháp luật.

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIÁ


A. PHỔ BIẾN TUYÊN TRUYỀN VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LỆNH GIÁ
I. Công tác phổ biến tuyên truyền Pháp lệnh Giá.


Ngay sau khi Pháp lệnh Giá được ban hành, Ban Vật giá Chính phủ (trước đây), Bộ Tài chính đã:


- Tổ chức hội nghị toàn ngành để quán triệt nội dung và kế hoạch tổ chức thực hiện Pháp lệnh Giá và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Phối hợp với Bộ Tư pháp (Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị với đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp (cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) để giới thiệu nội dung Pháp lệnh Giá, thảo luận và lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá. 

- Giới thiệu và trả lời phỏng vấn về những vấn đề có liên quan trong việc thực hiện Pháp lệnh Giá trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình, truyền thanh địa phương và trên các báo của trung ương và địa phương và các báo, tạp chí của ngành tài chính; nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức phát tờ rơi về các quy định của Pháp lệnh Giá tại các trung tâm thương mại của địa phương.

- Phối hợp với Xưởng phim Khoa học tài liệu trung ương và Đài truyền hình trung ương xây dựng 3 tập phim tài liệu giới thiệu về Pháp lệnh Giá, đánh giá tình hình thực hiện Pháp lệnh Giá và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ về công tác quản lý và điều hành giá theo quy định.

- Các Bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương cũng đã sớm tiến hành phổ biến và quán triệt Pháp lệnh Giá để triển khai việc thực hiện Pháp lệnh Giá ở đơn vị, địa phương mình.


Thông qua việc phổ biến tuyên truyền và quán triệt Pháp lệnh Giá và các quy định của Chính phủ về thực hiện Pháp lệnh Giá đã giúp các Bộ ngành, các cấp, các địa phương, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ nội dung, mục tiêu, vai trò của Pháp lệnh Giá, các quy định của Chính phủ về giá, cơ chế điều hành, quản lý giá theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. 


II. Tình hình ban hành văn bản pháp luật về quản lý giá.


1. Các văn bản pháp luật về quản lý giá đã được ban hành


- Ở Trung ương: Ngay sau khi Pháp lệnh Giá có hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính đã khẩn trương soạn thảo và ban hành, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Giá; ban hành các thông tư, quyết định hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về giá theo thẩm quyền.

Sau khi Pháp lệnh giá được ban hành, Nhà nước cũng đã ban hành một số luật có những nội dung quy định về quản lý điều hành giá như: Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11 quy định về cơ chế kiểm soát giá đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền Nhà nước, doanh nghiệp sản xuất cung ứng dịch vụ công ích. Luật điện lực số 28/2004/QH11 quy định về chính sách giá điện; căn cứ lập và điều chỉnh giá điện; giá điện và các loại phí. Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông số 43/2002/PL – UBTVQH10 quy định về cơ chế quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát thư. Luật Đất đai năm 2003 quy định về cơ chế quản lý giá đất. Luật Dược số 34/2005/QH11 quy định cơ chế quản lý Nhà nước về giá thuốc. Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 quy định về cơ chế định giá rừng. Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 quy định cơ chế xác định giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2005/QH11 quy định cơ chế định giá bất động sản. Luật Hàng không số 66/2006/QH11 quy định về nguyên tắc xây dựng điều kiện áp dụng giá cước, khung giá cước vận chuyển hàng không. Bộ luật Hàng hải Việt Nam quy định về thẩm quyền quy định giá cước và phụ phí vận chuyển hàng hóa. Pháp lệnh dự trữ quốc gia quy định về giá giới hạn tối đa, giá giới hạn tối thiểu…

Trên cơ sở hệ thống luật được ban hành như trên, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định hướng dẫn thực hiện các luật, các Bộ theo chức năng được giao cũng đã ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn thực hiện các Nghị định của Chính phủ.

- Ở địa phương: Căn cứ vào quy định của Pháp lệnh Giá, Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính; hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá tại địa phương, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quản lý, điều hành giá tại địa phương.

2. Đánh giá chung về hệ thống văn bản pháp luật về quản lý giá


Nhìn chung việc xây dựng, ban hành hệ thống các văn bản pháp luật về giá đã đạt được những kết quả quan trọng như:

- Hệ thống pháp luật về giá được xây dựng, bổ sung, hoàn thiện trong những năm qua như nêu trên đã tạo điều kiện để Chính phủ giảm thiểu điều hành nền kinh tế bằng cơ chế hành chính, chuyển mạnh sang điều hành bằng pháp luật, bằng cơ chế chính sách và các công cụ kinh tế trên cơ sở ngày càng tôn trọng hơn các nguyên tắc cơ bản của thị trường, đáp ứng được yêu cầu cải cách kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; tạo điều kiện thực hiện quyền tự do kinh doanh, khai thác có hiệu quả các nguồn lực của xã hội. Trên thực tế, hệ thống pháp luật về giá đã trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống pháp luật chung tạo điều kiện cho nền kinh tế hoạt động theo pháp luật; góp phần tích cực vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.
- Hệ thống văn bản pháp luật về giá đã đáp ứng kịp thời yêu cầu về công tác quản lý và điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Hệ thống pháp luật về giá đã thống nhất khẳng định: Nhà nước tôn trọng quyền tự định giá và cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật. Nhà nước sử dụng các biện pháp cần thiết tác động vào cung cầu để bình ổn giá cả thị trường đối với những hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu và chỉ còn quyết định giá một số ít hàng hóa dịch vụ độc quyền. Cơ chế đó góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn giá cả thị trường, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài và giải phóng sức sản xuất, tiềm năng vốn, kinh nghiệm, sức sáng tạo trong nhân dân. Góp phần làm cho giá cả phản ánh giá trị thị trường hàng hóa và là tín hiệu để thị trường phân bố có hiệu quả nguồn lực của xã hội.

- Hệ thống pháp luật về giá được ban hành đã dần phù hợp với các cam kết quốc tế: từng bước xóa bao cấp, trợ giá, trợ cấp bất hợp lý; xóa chế độ 2 giá phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài; xóa bỏ việc quy định giá tối đa đối với hàng nhập khẩu, giá tối thiểu đối với hàng xuất khẩu; áp dụng cơ chế công khai, minh bạch về giá và các biện pháp quản lý giá phù hợp với quy định của WTO…
Tuy nhiên hệ thống văn bản pháp luật đã ban hành còn có những tồn tại nhất định như:
Đến nay còn một số nội dung theo quy định của Pháp lệnh Giá chưa được hướng dẫn thực hiện: hướng dẫn về kiểm soát giá độc quyền, hướng dẫn về chống bán phá giá, hướng dẫn về kiểm soát chi phí sản xuất và giá hàng hoá, dịch vụ độc quyền; trợ giá.
Sở dĩ như vậy vì có những nội dung phần nào đó đã được quy định ở các văn bản pháp luật khác như hướng dẫn về kiểm soát độc quyền trong Luật Cạnh tranh; có những nội dung của Pháp lệnh Giá quy định không rõ, khó thực thi trong cuộc sống như vấn đề chống bán phá giá hàng hóa dịch vụ sản xuất trong nước hay nhập khẩu (trong khi Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh về chống bán phá giá hàng nhập khẩu) và những nội dung như: trợ giá nông sản khi giá thị trường xuống thấp gây thiệt hại cho người sản xuất, trợ giá hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu khác… Mặt khác có những biện pháp quản lý, điều hành giá, bình ổn giá Pháp lệnh Giá không quy định, nhưng một số văn bản hướng dẫn lại có quy định như các biện pháp tài chính, tiền tệ để thực hiện bình ổn giá khi giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu có biến động bất thường… Đối với một số nội dung quy định về quản lý giá của một số luật đến nay cũng chưa triển khai được như Luật Dược quy định thuốc do ngân sách Nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả… Có những nội dung của Luật và Pháp lệnh Giá mâu thuẫn, chồng chéo nhau, ví dụ như:

Có những nội dung của một số luật và Pháp lệnh Giá mâu thuẫn, chồng chéo, ví dụ: Luật Kinh doanh bất động sản và Pháp lệnh Giá cùng quy định về định giá bất động sản và thẩm định giá nói chung, trong đó có thẩm định giá bất động sản (Luật Kinh doanh bất động sản khái niệm định giá bất động sản là hoạt động tư vấn xác định giá của một bất động sản cụ thể tại một thời điểm xác định. Pháp lệnh Giá quy định thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế. Hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản quy định người được cấp chứng chỉ định giá bất động sản có một trong các điều kiện là tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học và buộc những người đã được cấp thẻ thẩm định viên về giá theo quy định của Pháp lệnh Giá phải học bổ sung về định giá bất động sản mới được thẩm định giá bất động sản; trong khi Pháp lệnh Giá quy định điều kiện khi cấp thẻ là tốt nghiệp đại học và được quyền thẩm định giá bất động sản…).

Môi trường pháp lý để thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá còn thiếu chưa đủ cơ chế để kiểm soát có hiệu quả tình trạng tăng giá bất hợp lý, trái pháp luật. Tình trạng độc quyền, liên minh độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh về giá nhằm thu lợi nhuận không chính đáng ở một số ngành, lĩnh vực làm phương hại đến lợi ích của người tiêu dùng chưa được kiểm soát một cách thích đáng. Tình trạng thương mại bất công bằng, nhập lậu, trốn thuế, đầu cơ, gian lận chi phí sản xuất, chi phí đầu tư và giá trị góp vốn chưa đủ cơ chế khắc phục có hiệu quả. Chi phí tiền lương, tiền thưởng hạch toán chưa đúng quy định. Những hiện tượng thông đồng tăng giá khống như việc in danh bạ điện thoại của một số tỉnh làm thiệt hại ngân sách Nhà nước hàng chục tỉ đồng. Tình trạng nâng giá đầu vào tăng giá đầu ra bất hợp lý của thuốc phòng chữa bệnh cho người năm 2003, 2004; sắt thép năm 2004; thực phẩm, đường ăn năm 2004, 2005; nâng giá khống thiết bị bưu điện năm 2005… là những minh chứng thực tế của nhận định trên.

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIÁ

I. Công tác bình ổn giá


a) Về danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá


Theo quy định tại Điều 6 Pháp lệnh Giá và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP của Chính phủ thì danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá bao gồm  các mặt hàng: Xăng, dầu; Khí hoá lỏng; Xi măng; Thép xây dựng; Phân bón hóa học; Thuốc bảo vệ thực vật; Thuốc thú y: vac xin lở mồm long móng; vac xin cúm gia cầm; các loại kháng sinh: Oxytetracycline, Ampicilline, Tylosin, Enrofloxacin; Muối; Sữa; Đường ăn (đường trắng và đường tinh luyện); Thóc, gạo; Thuốc phòng, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế quy định; Cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng; Một số loại thức ăn chăn nuôi gia súc: ngô, đậu tương, khô dầu đậu tương.
Đồng thời, giao quyền thêm cho UBND cấp tỉnh, căn cứ vào tình hình biến động giá cả tại địa phương để bổ sung thêm danh mục hàng hóa, dịch vụ của địa phương thực hiện bình ổn giá. Cụ thể như UBND tỉnh Quảng Ninh bổ sung gạch, ngói, đá xây dựng, giống lúa, giống ngô vào danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá trong tỉnh; UBND tỉnh An Giang bổ sung thêm giá cước vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, giá nước sạch cho sinh hoạt; UBND tỉnh Bắc Kạn bổ sung thêm cước vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh…
b) Về thẩm quyền công bố và áp dụng các biện pháp bình ổn giá

Theo quy định của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 170/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Giá thì thẩm quyền quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá do: Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thực tế trong những năm qua chỉ có Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá đối với các mặt hàng nêu trên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, theo thẩm quyền chưa quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá tại địa phương mà chỉ chủ yếu tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính công bố. Điều này cũng gây sự bất cập trong công tác quản lý và điều hành giá. Vì vậy, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP của Chính phủ đã điều chỉnh lại thẩm quyền công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá tại địa phương cho phù hợp.
c) Các biện pháp bình ổn giá
Theo quy định của Pháp lệnh Giá, có các biện pháp bình ổn giá dưới đây:
- Điều chỉnh cung cầu hàng hoá sản xuất trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hoá giữa các vùng, các địa phương trong nước;

- Mua vào, bán ra hàng hóa dự trữ quốc gia;

- Kiểm soát hàng hoá tồn kho khi có dấu hiệu đầu cơ;

- Quy định giá tối đa, giá tối thiểu, khung giá;

- Kiểm soát các yếu tố hình thành giá 

- Trợ giá nông sản khi giá thị trường xuống quá thấp gây thiệt hại cho người sản xuất; trợ giá hàng hoá, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khác. 
Thực tế trong thời gian qua, tùy từng mặt hàng Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW đã công bố áp dụng các biện pháp biện pháp bình ổn giá:

- Điều chỉnh cung cầu hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa giữa các vùng, các địa phương trong nước;

- Mua vào hoặc bán ra hàng hóa dự trữ;

- Kiểm soát hàng hóa tồn kho;

- Quy định giá tối đa.

- Các biện pháp về tài chính như: miễn, tăng, giảm thuế nhập khẩu, xử lý về tài chính cho các đơn vị kinh doanh xăng dầu, điện... Hỗ trợ vốn với lãi suất ưu đãi để dự trữ hàng hóa thực hiện bình ổn giá...
- Các biện pháp về hành chính như: không tăng giá than, xi măng, sắt thép, cước vận tải hàng hóa, hành khách... 
Tuy nhiên, mặc dù Nghị định 170/2003/NĐ-CP đã quy định một số biện pháp bình ổn giá nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, điều tiết nền kinh tế theo cơ chế thị trường; do đó, trong nhiều trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ở trung ương, địa phương không có đủ cơ sở pháp lý để tăng cường vai trò quản lý, kiểm soát nhằm kiềm chế sự tăng giá không hợp lý, đặc biệt các hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của doanh nghiệp; dẫn đến sự biến động giá diễn ra khá phức tạp, khó kiểm soát. Vì vậy, Nghị định 75/2008/NĐ-CP đã bổ sung một số biện pháp bình ổn giá như: Thực hiện đăng ký giá, kê khai giá và kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu đối với sản xuất và đời sống. Đồng thời, quy định rõ các chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm về giá.
d) Đánh giá kết quả đạt được trong công tác bình ổn giá


Việc xác định những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá là đã căn cứ vào tính chất quan trọng của những hàng hóa, dịch vụ đối với sản xuất, đời sống; sự tác động đến mặt bằng giá chung... khi thực hiện cơ chế giá thị trường, Nhà nước không còn quy định giá. Nhà nước vẫn thực hiện nguyên tắc tôn trọng quyền tự định giá của doanh nghiệp, không can thiệp trực tiếp vào việc định giá của doanh nghiệp theo tín hiệu thị trường nhưng đã thực hiện các biện pháp cần thiết tác động vào sự hình thành giá cả của các mặt hàng đó và tác động vào mặt bằng giá chung để giá cả vận động bình ổn, không để đột biến về giá xảy ra. Những biện pháp đó đã bảo đảm không vi phạm cơ chế thị trường, các cam kết quốc tế và đã có hiệu quả nhất định góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, người sản xuất và Nhà nước.


Tuy nhiên, trong công tác bình ổn giá vẫn còn những bất cập nhất định, cụ thể như:


- Một trong những biện pháp mang tính quyết định để bình ổn mặt bằng giá trong cả khi nền kinh tế lâm vào tình trạng lạm phát cao hoặc cả khi rơi vào tình trạng thiểu phát là biện pháp tài khóa, tiền tệ lại chưa được quy định ở pháp luật gốc nên thiếu căn cứ pháp luật khi xây dựng các văn bản hướng dẫn và áp dụng các biện pháp bình ổn giá; nhất là thời gian gần đây thực tế công tác bình ổn giá đã đòi hỏi phải xây dựng Quỹ bình ổn giá đối với một số mặt hàng thiết yếu.


- Một số thời điểm để kiềm chế lạm phát có thiên về biện pháp hành chính chưa phù hợp với cơ chế thị trường như: yêu cầu doanh nghiệp giữ ổn định giá, không tăng giá khi các yếu tố hình thành giá đã thay đổi... chỉ được thể hiện ở các văn bản chỉ đạo. Một số biện pháp khác không được tổ chức thực hiện đồng bộ nên hiệu quả bình ổn giá chưa cao như: kiểm soát hoạt động của thị trường (độc quyền, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng...); sắp xếp mạng lưới kinh doanh... 

II. Công tác định giá của Nhà nước.

1. Danh mục tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định  giá và thẩm quyền quyết định giá
Theo quy định của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 170/2003/NĐ-CP thì danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và thẩm quyền quyết định giá được quy định có 4 cấp gồm: Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; cụ thể:
a) Chính phủ quyết định: giá tài sản , hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước như:
- Khung giá đất;

- Khung giá cho thuê mặt nước;

- Khung giá hoặc giá chuẩn nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước để bán, cho thuê;

b) Thủ tướng Chính phủ quyết định: giá tài sản hàng hóa, dịch vụ quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của nhiều ngành
- Giá bán hoặc giá cho thuê tài sản của Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng không qua hình thức đấu thầu, đấu giá;

- Giá nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê hoặc bán cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách;

- Giá chuẩn bán điện;

- Giá cước hoặc khung giá cước dịch vụ vận chuyển thư thường trong nước có khối lượng đến 20 gram; giá cước hoặc khung giá cước thuê bao điện thoại và liên lạc điện thoại nội hạt tại nhà thuê bao;

- Giá bán báo Nhân dân.

c) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ có tác động nhiều đến phát triển kinh tế của ngành mình, cụ thể:


* Bộ Tài chính quy định:

- Giá bán hoặc giá cho thuê tài sản của Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng không qua hình thức đấu thầu, đấu giá theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ;

- Giá hàng hóa dự trữ quốc gia và hàng hoá, dịch vụ sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước không qua hình thức đấu thầu, đấu giá;

- Giá cước vận chuyển hành khách bằng máy bay tuyến đường chuẩn trong nước;

- Giá xăng, dầu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Khung giá nước sạch cho sinh hoạt;

- Căn cứ vào khung giá đất của Chính phủ để hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá các loại đất;

- Căn cứ vào khung giá cho thuê mặt nước của Chính phủ để hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá cho thuê mặt nước;

- Khung giá bán lẻ một số loại thuốc thiết yếu phòng và chữa bệnh cho người.

* Bộ trưởng Bộ Công nghiệp căn cứ vào giá chuẩn bán điện của Thủ tướng Chính phủ để quyết định giá bán điện cụ thể cho đối tượng tiêu dùng trong mạng lưới quốc gia;

* Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quyết định: khung giá cước điện thoại đường dài trong nước và quốc tế; khung giá cước thuê kênh viễn thông quốc tế, liên tỉnh nội tỉnh, nội hạt; khung giá các dịch vụ bưu chính, viễn thông khác do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

d) Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ có tác động nhiều đến phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cụ thể:
- Giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt trong thành phố, thị xã, khu công nghiệp;

- Giá bán báo của cơ quan Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Căn cứ vào khung giá hoặc giá chuẩn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, các Bộ để quyết định giá những tài sản, hàng hoá, dịch vụ sau đây áp dụng tại địa phương: 

+ Giá các loại đất;

+ Giá cho thuê mặt nước;

+ Giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá bán hoặc cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước để làm việc hoặc sử dụng vào mục đích khác;

+ Giá bán điện đối với nguồn điện do địa phương quản lý không thuộc mạng lưới điện quốc gia;

+ Mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ ngân sách địa phương và trung ương; mức giá hoặc khung giá bán lẻ hàng hoá được trợ giá, trợ cước vận chuyển;

+ Giá nước sạch cho sinh hoạt;

+ Giá hàng hoá, dịch vụ sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước thuộc ngân sách địa phương không qua hình thức đấu thầu, đấu giá;

Thực tế trong những năm qua Chính phủ, Thủ tướng, Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thực hiện việc quyết định giá theo đúng quy định trên.

Ngoài ra, nhiều địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương và các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đã quyết định giá một số hàng hóa, dịch vụ khác như: UBND cấp tỉnh đã phê duyệt tổng phương án giá bán nước sạch cho sản xuất, kinh doanh; quyết định đơn giá thanh toán vệ sinh môi trường đô thị, đơn giá nạo vét hệ thống thoát nước; Giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu thủy lợi phí; Giá các phương tiện ô tô, xe máy, …để tính thuế trước bạ; Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; Giá dịch vụ tiêm phòng một số loại vắc xin; Đơn giá xây dựng cơ bản, giá hạng mục công trình nhà cửa, vật kiến trúc, giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc; Giá trần để đấu thầu cung ứng các dịch vụ công ích; Giá tài sản của phía Việt Nam đưa vào góp vốn liên doanh với nước ngoài trong các khu vực do tỉnh, thành phố quản lý theo hướng dẫn của trung ương; Giá tài sản, vốn của doanh nghiệp Nhà nước khi giải thể, bán, khoán, cho thuê , cổ phần hóa…

Do Pháp lệnh Giá và Nghị định số 170/2003/NĐ-CP được ban hành trước các Luật chuyên ngành nên một số hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá quy định giữa các Luật này không đồng nhất nhau, vì vậy Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/06/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP đã hướng dẫn quy định chuẩn hóa lại danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá như sau:

* Về thẩm quyền quyết định giá của Chính phủ


Bổ sung: việc quy định phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng, khung giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

* Về thẩm quyền quyết định giá của Thủ tướng chính phủ


Sửa đổi: việc quy định giá điện thành phê duyệt biểu giá bán lẻ điện; quy định giá cước hoặc khung giá cước dịch vụ vận chuyển thư thường trong nước có khối lượng đến 20 gram; giá cước hoặc khung giá cước thuê bao điện thoại và liên lạc điện thoại nội hạt tại nhà thuê bao thành phê duyệt phương án giá cước dịch vụ đối với thư thường trong nước có khối lượng đến 20 gram và điện thoại nội hạt.


Bổ sung quy định khung giá cho thuê nhà ở công vụ.


Bãi bỏ quyền quy định với: giá bán hoặc giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng không qua hình thức đấu thầu, đấu giá. Giá nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê hoặc bán cho đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách.


* Về thẩm quyền định giá của các Bộ


Nghị định số 170/2003/NĐ-CP chỉ quy định thẩm quyền định giá của 3 Bộ là: Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông. Nghị định số 75/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 170/2003/NĐ-CP vẫn giữ thẩm quyền quyết định giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thay thẩm quyền của 2 Bộ: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông thành Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho phù hợp với việc sắp xếp tổ chức các bộ. Đồng thời bổ sung thêm thẩm quyền quản lý giá của Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Nội vụ; Thủ trưởng Bộ, Ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia…
2. Kết quả công tác định giá của Nhà nước

Từ khi thực hiện cơ chế giá thị trường có sự quản lý của Nhà nước đến nay, Nhà nước đã thực hiện giảm mạnh danh mục hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá, chỉ thực hiện định giá đối với hàng hóa dịch vụ độc quyền, còn lại đại bộ phận hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế đều do thị trường quyết định. Tuy Nhà nước còn định giá một số hàng hóa dịch vụ nhưng việc định giá của Nhà nước đã thực hiện theo một quy trình thống nhất và một Quy chế tính giá thống nhất được phân cấp một cách rõ ràng, cụ thể giữa Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc TW đồng thời đã và đang thực hiện theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ trên cơ sở thị trường chấp nhận hoặc định giá theo tín hiệu của thị trường và có căn cứ vào quan hệ cung cầu, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, như đối với: đất đai (theo quy định của Luật Đất đai), điện (theo quy định của Luật Điện lực), rừng  (theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng), hàng dự trữ quốc gia, nước sạch, giá cho thuê mặt đất, mặt nước... Chính vì vậy các mức giá hàng hóa do Nhà nước quy định về cơ bản là phù hợp với cơ chế thị trường; chỉ còn một vài loại hàng hóa, dịch vụ vẫn còn bao cấp nhưng tính chất bao cấp, mức độ trợ giá, chính sách xã hội xử lý qua giá đã giảm dần, hình thức bù chéo qua giá cũng được thu hẹp. Với cơ chế định giá như vậy đã khắc phục được sự “méo mó” của hệ thống giá, tạo ra áp lực buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng các nguồn lực có hiệu quả; khắc phục được những khuyết tật của độc quyền (nếu để thực hiện theo cơ chế giá thị trường); góp phần khuyến khích thu hút đầu tư, lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp và của quốc gia...

Tuy nhiên việc định giá của Nhà nước vẫn còn một số những tồn tại sau:


- Những mặt hàng thuộc danh mục định giá vẫn còn nhiều, cần phải tiếp tụ đẩy nhanh lộ trình giá thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ này đi liền với cơ chế, chính sách trợ giúp hợp lý đối với những đối tượng là người nghèo như: điện, nước sạch, tài nguyên quan trọng, dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa...

- Có những loại hàng hóa dịch vụ đã thuộc danh mục thực hiện cơ chế giá thị trường nhưng Nhà nước vẫn cần can thiệp trực tiếp vào mức giá như: than bán cho sản xuất điện, xăng dầu...


- Việc quyết định giá, điều chỉnh giá thường chậm, thiếu kịp thời, luôn xảy ra tình trạng giá Nhà nước điều chỉnh “lệch pha” với sự biến động của các yếu tố hình thành giá. Có những loại hàng hóa, dịch vụ Luật pháp quy định phải theo nguyên tắc thị trường nhưng vẫn chưa được thực thi triệt để trong thực tiễn như giá đất, giá điện, nước sạch, than... và tình trạng bù chéo trong giá vẫn còn để kéo dài như đối với giá điện, nước sạch, bưu chính viễn thông...
III. Về hiệp thương giá

Theo quy định của Pháp lệnh Giá thì cơ quan có thẩm quyền quản lý Nhà nước về giá tổ chức hiệp thương giá giữa bên mua, bên bán đối với hàng hoá, dịch vụ quan trọng có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán không thuộc phạm vi định giá của Nhà nước theo đề nghị của bên mua, bên bán hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Thực tế, trong những năm qua theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã tổ chức hiệp thương giá đối với một số hàng hóa, dịch vụ sau:

- Than bán cho 4 hộ tiêu dùng lớn (điện, xi măng, phân bón, giấy). 

- Cước vận chuyển than cho sản xuất điện bằng đường sông.
- Giá thuê cột điện
- Vật liệu nổ công nghiệp bán cho khai thác khoáng sản. 
- Phí tra nạp nhiên liệu cho máy bay.
Ở các địa phương, chưa có Sở Tài chính nào tổ chức hiệp thương giá do không có đề nghị của bên mua, bên bán hoặc yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thông qua công tác hiệp thương giá của Bộ Tài chính tổ chức như trên đã hình thành được mức giá hợp lý, được bên  mua, bên bán chấp nhận góp phần ổn định sản xuất cho các doanh nghiệp.

IV. Hoạt động thẩm định giá

Thực hiện quy định của Pháp lệnh Giá, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá trong đó đã có một số quy định chi tiết về thẩm định giá và Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 về thẩm định giá. Căn cứ vào các quy định của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ban hành: Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP; Thông tư hướng dẫn việc chuyển đổi các trung tâm thẩm định giá, trung tâm có chức năng hoạt động thẩm định giá sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm định giá; Quyết định ban hành 12 Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; Quyết định ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá; Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.  

Đánh giá một cách tổng quát lại, thời gian qua đã bước đầu xây dựng được một hệ thống những quy định pháp luật cho hoạt động thẩm định giá về cơ bản phù hợp với cơ chế giá thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước, bước đầu đã phù hợp với thông lệ quốc tế và khu vực. Điều đó đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho sự ra đời và thúc đẩy phát triển nghề thẩm định giá, một lĩnh vực dịch vụ tư vấn mới hoạt động theo khuôn khổ của pháp luật, phù hợp với sự vận hành của nền kinh tế theo cơ chế thị trường (đến nay cả nước có khoảng 1000 người làm việc trong lĩnh vực thẩm định giá, trong đó có 320 người được Bộ Tài chính cấp thẻ thẩm định viên về giá và có 265 thẩm định viên đăng ký hành nghề tại 61 doanh nghiệp thẩm định giá và 15 chi nhánh của doanh nghiệp thẩm định giá được Bộ Tài chính thông báo có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá); nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát của Nhà nước đối với lĩnh vực thẩm định giá; góp phần xây dựng được một đội ngũ thẩm định viên về giá chuyên nghiệp, hình thành nên các tổ chức (doanh nghiệp) có đủ điều kiện và năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn về xác định giá trị của các tài sản phục vụ cho những giao dịch về tài sản như việc mua bán, thế chấp, góp vốn, liên doanh, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước; góp phần tiết kiệm chi tiêu trong đầu tư mua sắm tài sản; chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chủ tài sản, của các nhà đầu tư và của các bên liên quan tham gia giao dịch…
Tuy nhiên, hoạt động thẩm định giá trong thời gian qua còn một số bất cập như sau:
- Khung pháp lý chưa đồng bộ, thậm chí có sự mâu thuẫn, chồng chéo, cụ thể về hoạt động thẩm định giá, về đào tạo, cấp thẻ hành nghề trong lĩnh vực thẩm định giá nói chung và định giá bất động sản (giữa quy định trong Pháp lệnh giá và trong Luật kinh doanh bất động sản); 

Hệ thống văn bản pháp quy đã bộc lộ những hạn chế nhất định, một số quy định không còn phù hợp, chưa bao quát được toàn bộ hoạt động thẩm định giá (phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc hoạt động, tài sản thẩm định giá, kết quả thẩm định giá, giá dịch vụ thẩm định giá, quản lý hoạt động của doanh nghiệp cũng như điều kiện hành nghề của doanh nghiệp thẩm định giá, quản lý việc hành nghề cũng như tiêu chuẩn của các thẩm định viên, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên, báo cáo kết quả thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá…).
- Việc quản lý và phân cấp quản lý giữa Trung ương với địa phương đối với hoạt động của các doanh nghiệp chưa có chức năng thẩm định giá và việc hành nghề của các thẩm định viên chưa rõ ràng, chặt chẽ. Các chế tài xử lí vi phạm trong hoạt động thẩm định giá chưa rõ, thiếu và có những quy định chưa phù hợp. 
- Hạ tầng của nghề thẩm định giá còn yếu: chưa có chương trình đào tạo kiến thức chung về thẩm định giá ở các bậc cao đẳng, đại học; chương trình đào tạo, bồi dưỡng về thẩm định giá chưa đáp ứng yêu cầu với tình hình thực tế hiện nay; điều kiện kỹ thuật, nhân lực còn thiếu. 
- Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về thẩm định giá chưa được xây dựng chuẩn mực, còn nghèo nàn, manh mún, thiếu tính thống nhất; các cơ quan quản lý Nhà nước về thẩm định giá không có cơ sở để thẩm định lại các kết quả thẩm định giá đối với những loại tài sản, hàng hoá, dịch vụ thuộc ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định.
- Việc chuyển đổi các trung tâm thẩm định giá, trung tâm có chức năng thẩm định giá tại Trung ương và địa phương còn chậm.
V. Kiểm soát giá độc quyền 

Theo quy định của Pháp lệnh Giá: Trong trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền quản lý Nhà nước về giá tiến hành việc kiểm soát chi phí sản xuất, lưu thông, giá hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khi phát hiện có dấu hiệu liên kết độc quyền về giá hoặc khi cần phải xem xét việc hình thành giá độc quyền.

Trong những năm qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tiến hành điều tra chi phí sản xuất đối với một số mặt hàng quan trọng có biến động về giá tác động đến sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của xã hội như: xi măng, sắt thép, phân bón, giá dịch vụ của một số ngành hàng không, hàng hải, bưu chính, viễn thông. Qua điều tra, và kết quả điều tra khẳng định việc làm này là rất cần thiết trong công tác quản lý giá.

Tuy nhiên, để phù hợp với các nội dung đã được quy định tại Luật Cạnh tranh thì độc quyền, liên kết độc quyền về giá là hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Vì vậy, kiểm soát giá độc quyền, điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá cần phải được hướng dẫn thực hiện phù hợp với quy định của Luật Cạnh tranh.

VI. Chống bán phá giá

Nội dung về chống bán phá giá được quy định tại các Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 và Điều 26 của Pháp lệnh Giá ; Hành vi bán phá giá theo quy định của Pháp lệnh Giá  về thực chất đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, các hành vi này đã được quy định tại Luật cạnh tranh. Vì vậy, chống bán phá giá phải được hướng dẫn thực hiện phù hợp với Luật Cạnh tranh.

Trên thực tế, trong 08 năm qua cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa tiến hành xem xét xử lý một vụ việc nào về chống bán phá giá theo quy định của Pháp lệnh Giá
VII. Niêm yết giá

Theo quy định của Pháp lệnh Giá thì: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết giá hàng hoá, dịch vụ tại cửa hàng, nơi giao dịch mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ; việc niêm yết giá phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng.
Trong thực tế trong 08 năm qua, hầu hết các trung tâm thương mại ở các thành phố lớn đều làm tốt công tác niêm yết giá; tuy nhiên có một số địa phương ở vùng sâu, vùng xa việc niêm yết giá chủ yếu tập trung vào những hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, còn các hàng hóa khác hầu như không niêm yết giá; Có một số doanh nghiệp có niêm yết giá nhưng lại bán cao hơn giá niêm yết. Đã có nhiều địa phương thành lập đoàn công tác triển khai công tác niêm yết giá nhưng không kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về niêm yết giá được.

Nhìn chung, công tác niêm yết giá trong thời gian qua thực hiện chưa được tốt.

VIII. Quản lý Nhà nước về giá

Trong thời gian qua các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nôị dung quản lý Nhà nước về giá theo quy định của Pháp lệnh Giá. Và thực tế cho thấy về cơ bản, nội dung quản lý Nhà nước về giá theo quy định của Pháp lệnh Giá là phù hợp. 

Tuy nhiên, về nội dung quản lý Nhà nước về giá: “Thu thập, phân tích và thông báo thông tin, dự báo giá thị trường trong nước và thế giới” còn chưa được thực hiện tốt, chưa kịp thời, chất lượng chưa cao, do có khó khăn khách quan về tổ chức bộ máy, nhân lực, phương tiện kỹ thuật.

IX. Công tác thanh tra, kiểm tra giá.

Thực hiện Pháp lệnh Giá, ngày 20 tháng 9 năm 2004 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 169/2004/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá. Việc phân cấp thanh tra, kiểm tra giá theo quy định của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 170/2003/NĐ-CP của Chính phủ là phù hợp với thực tế, cần tiếp tục duy trì thực hiện.

Nhìn chung, công tác thanh tra giá đã được tổ chức thường xuyên đã góp phần tích cực vào việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Nhà nước về giá, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước về giá. Tuy nhiên diện kiểm tra, thanh tra chưa được nhiều và những chế tài đề xử lý hành vi vi phạm hành chính về giá thời gian qua chưa đủ mạnh, do vậy hiệu quả trong đối với việc chấp hành giá trong xã hội chưa cao.


Về công tác kiểm tra giá, chi phí sản xuất của cơ quan quản lý Nhà nước về giá đối với doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn do doanh nghiệp chỉ chấp hành việc kiểm tra khi có yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

PHẦN THỨ HAI

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIÁ, THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIÁ

* Thứ nhất: Kiên trì và nhất quán cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Luật hóa cơ chế này đầy đủ, đồng bộ để điều hành trên cơ sở tôn trọng sự hình thành và vận động khách quan của giá cả thị trường kết hợp đồng bộ với việc điều hành bằng những chính sách, quyết định, quy định vừa dựa trên những nguyên tắc và quy luật kinh tế khách quan của nền kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở được dẫn dắt bởi các nguyên tắc và bản chất kinh tế của CNXH là: Hiệu quả, công bằng và ổn định nhằm khắc phục những khuyết tật của cơ chế thị trường như: độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh về giá; tự phát điều tiết các nguồn lực và cơ cấu sản xuất, dẫn đến phá vỡ các cân đối vĩ mô, tự phát phân hóa giàu nghèo trong xã hội.

Nhà nước tạo lập môi trường cạnh tranh về giá, không quy định giá ở những thị trường đã có cạnh tranh, thực hiện việc can thiệp vào sự hình thành và vận động của giá cả chủ yếu bằng các biện pháp kinh tế vĩ mô theo nguyên tắc phương pháp quy trình nhất quán. Kiên quyết xóa bỏ việc biến độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp; xóa bỏ những can thiệp mang tính mệnh lệnh hành chính nhất thời không được luật hóa.


* Thứ hai: Để đề ra được những biện pháp quản lý, điều hành giá, các giải pháp bình ổn giá đúng, sát thực, khả thi, có hiệu quả, phải thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường giá cả. Nâng cao chất lượng phân tích diễn biến, dự báo cung – cầu, giá cả hàng hóa dịch vụ trên thị trường trong nước và thế giới (cả ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) để có những phản ứng chính sách thích hợp và chủ động tổ chức thực hiện những giải pháp bình ổn giá


* Thứ ba: Trong điều kiện nền kinh tế thực hiện cơ chế giá thị trường hội nhập kinh tế quốc tế với phạm vi ngày càng rộng hơn, mức độ ngày càng sâu hơn, cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn đòi hỏi khi điều hành giá phải linh hoạt, mềm dẻo theo tín hiệu thị trường, không ổn định cứng nhắc khi các yếu tố hình thành giá đã thay đổi nhưng cũng không thả nổi hoàn toàn giá cả theo biến động tự phát của thị trường. Thực hiện xóa bao cấp, trợ giá, bù giá bất hợp lý không phù hợp với các cam kết quốc tế. Đồng thời xây dựng những bước đi cụ thể tích cực đưa hệ thống giá của nước ta hội nhập với hệ thống giá thế giới phù hợp với thu nhập, sức mua và giá trị đồng tiền trong nước.

* Thứ tư: Trong điều hành giá phải áp dụng đồng bộ các chính sách, biện pháp tạo tác động tích cực đến mặt bằng giá như: Bảo đảm cân đối cung – cầu hàng hóa dịch vụ, giữ vững các cân đối kinh tế vĩ mô trong mọi tình huống. Áp dụng các chính sách tài khóa, tiền tệ chủ động linh hoạt phù hợp với các trạng thái diễn biến của nền kinh tế. Hình thành đồng bộ các thị trường. Tích cực chấn chỉnh, sắp xếp, hoàn thiện mạng lưới kinh doanh, khắc phục tình trạng mua bán vòng vèo, chồng chéo, lũng đoạn thị trường.


* Thứ năm: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại, tăng giá bất hợp lý, đưa tin thất thiệt gây bất ổn thị trường.


* Thứ sáu: Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách giá cả của Đảng và Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm không chỉ giúp tạo ra sự đồng thuận trong xã hội đối với những chủ trương, giải pháp điều hành giá cả của Chính phủ mà còn để các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quen dần và có những phản ứng phù hợp với cơ chế giá thị trường. Đồng thời góp phần định hướng tiêu dùng đúng đắn, ngăn ngừa các yếu tố tâm lý đẩy giá thị trường biến động không hợp lý. 
 
Kết luận

Để đảm bảo cơ chế quản lý giá thực sự là cơ chế giá thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước và đáp ứng với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn tới (2010-2020) cần phải: Căn cứ vào những nội dung còn phù hợp, những nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Pháp lệnh Giá; đồng thời, căn cứ vào các quy định về quản lý giá được quy định lại cho cụ thể, minh bạch và nhất quán trong quá trình quản lý và điều hành giá. Đồng thời, qua nghiên cứu, khảo sát công tác quản lý giá ở một số nước; Bộ Tài chính cho rằng cần thiết phải hoàn chỉnh lại hệ thống pháp luật về giá, khẩn trương xây dựng và ban hành Luật quản lý giá để thực hiện được các mục tiêu về phát triển kinh tế mà Chính phủ và Quốc hội đã đề ra.









BỘ TÀI CHÍNH
PHỤ LỤC 1

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giá còn hiệu lực thi hành

Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002.


Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006


Nghị định:

Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá.

Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 2/9/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính phủ về xử phạt VPHC trong đầu cơ, găm hàng, tăng giá.

Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 25/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

Nghị định 05/2009/NĐ-CP ngày 19/1/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên.
Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay.
Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/7/2007 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn về mẫu vé xe khách; kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô.

Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.l

Thông tư:

Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Gía.

Thông tư số 05/2004/TT-BTC ngày 30/1/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Thông tư số 110/2004/TT-BTC ngày 18/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 169/2004/NĐ-CP ngày 2/9/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Thông tư 93/2010/TT-BTC ngày 28/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thông tư 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP.

Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ - CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/3/2009 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Thông tư 22/2010/TT-BTC ngày 12/02/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng

Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính Về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.

Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn

Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009 hướng dẫn về thuế gia trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện

Thông tư số 149/2009/TT-BTC ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Biểu giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không ban hành kèm theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 của Liên Bộ Bộ Tài chính, Giao thông Vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay Việt Nam.

Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá;

Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá.

Quyết định:

Quyết định số 116/2009/QĐ –TTg ngày 29/9/2009 của Thủ tưởng Chính phủ về việc bổ sung danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.

Quyết định 06/2005/QĐ-BTC ngày 18/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ.

Quyết định 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc  ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá.

Quyết định 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 1).

Quyết định 77/2005/QĐ-BTC ngày 01/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2).

Quyết định 129/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 3).

Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg ngày 09/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu
Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 – 2012 theo cơ chế thị trường.
Quyết định số 720/QĐ-BTC ngày 09/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tạm tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2009.

Quyết định số 69/2008/QĐ-BTC ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu.

Quyết định số 89/2008/QĐ-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 69/2008/QĐ-BTC ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu.

PHỤ LỤC 2
Điều ước quốc tế liên quan đến chính sách giá


Khi Việt Nam nộp đơn gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào tháng 01/1995. Tại cuộc họp ngày 31/01/1995, Đại hội đồng đã quyết định thành lập một Ban Công tác để xem xét đơn của Việt Nam xin gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) theo Điều XII của Hiệp định Marrakesh về thành lập WTO. 


Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO đã họp qua nhiều phiên họp từ năm 1998 và đến ngày 27/10/2006, Ban Công tác đã đưa ra Báo cáo WT/ACC/VNM/48, trong đó đưa ra các cam kết của Việt Nam trong các lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực quản lý giá, điều hành giá.


Các cam kết của Việt Nam về Chính sách giá được quy định tại các điểm từ 96 – 103 trong Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO, tóm tắt như sau:


- Chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền tự định giá của các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động kinh doanh pháp tại Việt Nam. Giá của hầu hết các loại hàng hoá và dịch vụ đều do thị trường quyết định. 

- Bãi bỏ việc định giá nhập khẩu tối thiểu; bãi bỏ chế độ 2 giá phân biệt giữa các đối tượng: Người trong nước, doanh nghiệp trong nước với người nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài.

- Quản lý giá minh bạch, không phân biệt hàng nhập khẩu hay hàng sản xuất trong nước để không dẫn đến hàng nhập khẩu bị bất lợi so với hàng sản xuất trong nước.
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